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Phụ lục 

THÔNG TIN CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRẮC MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /TM-TTKN ngày 17 tháng 7 năm 2024 của      

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Số lượng 

I 
KHÍ THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: 
Mẫu 01 

1 CO Chỉ tiêu 1 

2 SO2 Chỉ tiêu 1 

3 NOx Chỉ tiêu 1 

4 Cyclohexane Chỉ tiêu 1 

5 Chloroform Chỉ tiêu 1 

6 Dietylamin Chỉ tiêu 1 

7 EtylenDiamin Chỉ tiêu 1 

8 Etylenoxyt Chỉ tiêu 1 

9 Dimetylfomamit Chỉ tiêu 1 

10 Etylaxetat Chỉ tiêu 1 

11 Formaldehyde Chỉ tiêu 1 

12 n-Butanol Chỉ tiêu 1 

13 n-hexane Chỉ tiêu 1 

14 n-Propanol Chỉ tiêu 1 

15 Toluene Chỉ tiêu 1 

16 Xylene Chỉ tiêu 1 

17 Methanol Chỉ tiêu 1 

18 Tetrahydrofuran Chỉ tiêu 1 

19 Benzen Chỉ tiêu 1 

20 HNO3 Chỉ tiêu 1 

21 HCl Chỉ tiêu 1 

II 
NƯỚC SINH HOẠT CẤP CHO MÁY CẤT NƯỚC 

Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: 
Mẫu 01 

1 Màu sắc Chỉ tiêu 1 

2 Mùi vị Chỉ tiêu 1 

3 Độ đục Chỉ tiêu 1 

4 Clo dư Chỉ tiêu 1 

5 pH Chỉ tiêu 1 

6 Amoni Chỉ tiêu 1 

7 Sắt tổng số Chỉ tiêu 1 

8 Chỉ số Pecmanganat Chỉ tiêu 1 



STT Tên chỉ tiêu ĐVT Số lượng 

9 Độ cứng tính theo CaCO3 Chỉ tiêu 1 

10 Clorua Chỉ tiêu 1 

11 Florua Chỉ tiêu 1 

12 As tổng số Chỉ tiêu 1 

13 Coliform Chỉ tiêu 1 

14 E.Coli Chỉ tiêu 1 
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